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Phụ lục 1

Giáo viên

cơ bản

Giáo viên Tin 

học

Giáo viên Thể 

dục

Nhân viên Y 

tế

Giáo viên 

Tin học

Giáo viên-Tổng 

phụ trách Đội

Giáo viên 

Toán

I Tiểu học 10 3 4 2 1

1 Trường TH Đô Vinh 1 1 1

2 Trường TH Phủ Hà 2 1 1

3 Trường TH Thanh Sơn 1 1

4 Trường TH Mỹ Hương 1 1

5 Trường TH Đài Sơn 1 1

6 Trường TH Đông Hải 1 3 1 1 1

7 Trường TH Đông Hải 3 2 2

II Trung học cơ sở 4 1 1 2

1 Trường THCS Lê Hồng Phong 1 1

2 Trường THCS  Trần Phú 1 1

3 Trường THCS Trần Thi 1 1

4 Trường TH&THCS Lê Đình Chinh 1 1

14 3 4 2 1 1 1 2

 (Kèm theo Thông báo số         /TB-PGDĐT ngày      tháng 3 năm 2022 của Phòng GDĐT)

Ghi chú

Tổng cộng

STT ĐƠN VỊ
Tổng 

cộng

 Cấp tiểu học Cấp trung học cơ sở 

UBND THÀNH PHỐ PHAN RANG-TC

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Các đơn vị trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, năm học 2021-2022



Phụ lục 2

I Giáo viên 13

1
Giáo viên

tiểu học hạng III
9

1.1
Giáo viên 

Cơ bản
3

- Có bằng Đại học Giáo dục tiểu học trở lên; hoặc có bằng Đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành; Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (trường 

hợp chưa có thì sau khi được tuyển dụng phải bổ sung trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng); 

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng III và có 

khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.

1.2
Giáo viên 

Thể dục
2

- Có bằng Đại học Giáo dục thể chất trở lên; hoặc có bằng Đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành; Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (trường 

hợp chưa có thì sau khi được tuyển dụng phải bổ sung trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng); 

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng III và có 

khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.

1.3
Giáo viên 

Tin học
4

 - Có bằng Đại học sư phạm Tin học trở lên; hoặc có bằng Đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành; Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (trường hợp 

chưa có thì sau khi được tuyển dụng phải bổ sung trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng); Có 

khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng III và có khả 

năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.

UBND THÀNH PHỐ PHAN RANG-TC

STT
Vị trí, chức danh 

tuyển dụng

Số lượng 

cần tuyển
Điều kiện, tiêu chuẩn theo từng chức danh

Ghi

 chú
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ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TỪNG CHỨC DANH TUYỂN DỤNG

 (Kèm theo Thông báo số         /TB-PGDĐT ngày         tháng 3 năm 2022 của Phòng GDĐT)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



2
Giáo viên 

THCS hạng III
4

2.1
Giáo viên 

Tin học
1

 - Có bằng Đại học sư phạm Tin học trở lên; hoặc có bằng Đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành; Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III (trường hợp 

chưa có thì sau khi được tuyển dụng phải bổ sung trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng); Có 

khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên THCS hạng III và có khả 

năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.

2.2 Giáo viên Toán 2

 - Có bằng Đại học sư phạm Toán trở lên; hoặc có bằng Đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành; Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III (trường 

hợp chưa có thì sau khi được tuyển dụng phải bổ sung trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng); 

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên THCS hạng III và có 

khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.

2.3
Giáo viên -Tổng phụ 

trách Đội
1

 -Có bằng Đại học sư phạm trở lên; hoặc có bằng Đại học chuyên ngành phù hợp bộ môn giảng dạy trở lên và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành; Đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội ưu tiên chọn giáo viên có khả năng Âm 

nhạc, Mỹ thuật, thể dục thể thao, thuyết trình… có chứng chỉ bồi dưỡng công tác Đội phù hợp (theo mục 2 điều 

2 thông tư số 27/2017/TT-BGD ĐT).Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên 

THCS hạng III (trường hợp chưa có thì sau khi được tuyển dụng phải bổ sung trong thời gian 36 tháng kể từ 

ngày được tuyển dụng); Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên 

THCS hạng III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể 

được giao.

II Nhân viên 1

1
Nhân viên 

Y tế học đường
1

- Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên; Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư 

số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng 

tiếng dân tộc; Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại 

Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn 

kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.


